

MA TRẬN  ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT (BÀI THI MÔN CHUYÊN)

MÔN: NGỮ VĂN
 THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản văn học (thơ hiện đại, truyện hiện đại)
	2
	1
	1
	30%

	2
	Viết


	Nghị luận xã hội
	1*
	1*
	1*
	20%

	
	
	Nghị luận văn học


	1*
	1*
	1*
	50%

	            Tỉ lệ %
	30%
	30%
	40%
	100%


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT (BÀI THI MÔN CHUYÊN)

MÔN: NGỮ VĂN
 THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT
	TT
	Nội dung

kiến thức/

Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	ĐỌC HIỂU
	1.Văn bản văn học: Thơ hiện đại

	Thông hiểu: 

- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản thơ.

- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản. 

- Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của tác giả thể hiện qua văn bản.

- Lí giải được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.

- Phân biệt được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn; tác dụng của điển tích, điển cố trong thơ.

- Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý. Xác định được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng, sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ, tác dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ.

- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ. 
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do văn bản mang lại.

- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản.
	2TL
	1TL
	1TL
	4TL

	2
	VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI


	1. Nghị luận xã hội: Viết một bài văn  nghị luận về một vấn đề xã hội
	Nhận biết:
- Xác định đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.

- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.

- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.

Thông hiểu:

- Hiểu và triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

Vận dụng:

- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một văn bản nghị luận xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu.

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

Vận dụng cao:

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm,…để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Cách trình bày mạch lạc, luận điểm rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo thể hiện rõ quan điểm, cá 

tính trong bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1*TL



	3
	VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
	Nghị luận về một vấn đề mang tính chất lí luận văn học cơ bản (mối quan hệ giữa văn học và hiện thực; nhà văn và quá trình sáng tạo)  
	Nhận biết:

- Xác định kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận.

Thông hiểu:

- Diễn giải ý kiến, nhận định về một vấn đề lý luận văn học 

- Lí giải các cơ sở lý luận làm căn cứ cho nhận định

- Hiểu được giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm văn học được lựa chọn để chứng minh nhận định

Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để chứng minh tính đúng đắn của nhận định.

- Vận dụng cao: vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, mở rộng, bổ sung, làm nổi bật vấn đề nghị luận.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; bài văn giàu sức thuyết phục.
	1*
	1*
	1*
	1*TL

	Tổng
	
	2TL

2*TL
	1TL

2*TL
	1TL

2*TL
	4TL

2*TL

	Tỉ lệ % 
	
	30%
	30%
	40%
	100%


BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
 (BÀI THI MÔN CHUYÊN)

Môn: NGỮ VĂN

	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản đọc hiểu
	4
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng %



	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	

	
	
	
	
	0
	0%
	2
	15%
	1
	10%
	1
	5%
	30%

	II
	Năng lực viết
	Bài văn nghị luận xã hội
	1
	0%
	5%
	5%
	10%
	20%

	
	
	Bài văn nghị luận văn học
	1
	0%
	10%
	15%
	25%
	50%

	Tỉ lệ %
	0%
	30%
	30%
	40%
	100%

	 Tổng                               
	6
	100%


	PHÒNG GD&ĐT HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH KHANG
	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN

Năm học 2024-2025

MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm 06 câu, trong 02 trang)


Phần I: Đọc - hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

	Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người móm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời – đất
Như cuộc đời – không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quả đất tròn
người mong con mỏi mòn vẫn không ai hơn mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
[…]
Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
cho sự sống – Tình yêu – Hạnh phúc
Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời – một mặt đất – một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười, tiếng hát
                                          1981 (Nguồn: https://www.thivien.net )




NGÀY XƯA CÓ MẸ
                     (Trích)          Thanh Nguyên
Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn thơ?

Câu 2.Trình bày cách hiểu của anh, chị về hình ảnh “Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn”?

Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
                                Mẹ đã thành hiển nhiên như trời – đất
                                Như cuộc đời – không thể thiếu trong con
Câu 4. Mẹ và những người thân trong gia đình là những người không thể thiếu trong con. Nhưng trong nhịp sống hối hả hiện nay, dường như con cái với cha mẹ ngày càng thiếu sự gắn kết. Anh, chị  cần làm gì để các thành viên trong gia đình gắn kết hơn?

Phần II: Viết (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): 
Từ nội dung của đoạn thơ ở phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của bản thân về sự thấu hiểu của con cái đối với cha mẹ.
Câu 2 (5,0 điểm): 
            Cái đẹp mà văn học mang lại không phải cái gì khác hơn là cái đẹp của sự thật đời sống được khám phá một cách nghệ thuật.
   (Dẫn theo Lí luận văn học, Hà Minh Đức chủ biên, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.57)

Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của mình, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

---------------------Hết---------------------

	PHÒNG GD&ĐT HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH KHANG
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: Ngữ văn
 (Hướng dẫn chấm này gồm 07 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Ðiểm

	I
	
	ÐỌC HIỂU
	

	
	1
	Học sinh nêu nội dung chính của đoạn thơ
     Nhấn mạnh sự duy nhất và những điều tuyệt diệu mẹ đã đem đến cho con đồng thời bày tỏ tình cảm yêu thương, quý trọng, biết ơn mẹ.

Hướng dẫn chấm:
Học sinh làm như đáp án (chấp nhận các cách diễn đạt khác nhau); 0,75 điểm.

Học sinh đảm bảo 2/3 nội dung: 0,5 điểm.

Học sinh đảm bảo 1/3 nội dung: 0,25 điểm.

Học sinh có nội dung lan man, không rõ ràng: 0,25 điểm.

Học sinh không làm bài/ làm lạc đề: không cho điểm.
	0,75

	
	2
	Học sinh trình bày cách hiểu về hình ảnh “bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn”

- Hình ảnh ẩn dụ:  màu xanh của hy vọng, con ngày một lớn khôn, trưởng thành, nhìn thấy cuộc đời phía trước với biết bao ước mơ đẹp tươi.

- Hình ảnh người mẹ lam lũ, chịu nhiều vất vả, hy sinh để con có thể nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất, thực hiện được ước mơ hoài bão của cuộc đời. 

Hướng dẫn chấm:
Học sinh làm như đáp án (chấp nhận các cách diễn đạt khác nhau); 0,75 điểm.

Học sinh đảm bảo 2/3 nội dung: 0,5 điểm.

Học sinh đảm bảo 1/3 nội dung: 0,25 điểm.

Học sinh có nội dung lan man, không rõ ràng: 0,25 điểm.

Học sinh không làm bài/ làm lạc đề: không cho điểm.
	0,75



	
	3
	Học sinh chỉ ra được biện pháp tu từ so sánh và phân tích được tác dụng:

- Tác giả so sánh mẹ với những thứ không gian lớn lao của vũ trụ: trời, đất và là cuộc đời – thời gian dài rộng nhất mà mỗi người có thể biết tới

- Tác dụng:

+ Hình ảnh so sánh sáng tạo đã thể hiện rõ ràng, cụ thể và nhấn mạnh tình cảm mà người con dành cho mẹ của mình. Đối với con, mẹ là những gì lớn lao nhất của cuộc sống, là những gì cao đẹp mà con muốn hướng tới, cũng là một “cuộc đời” không thể thiếu đối với con …

+ Giúp câu thơ thêm sâu sắc, giàu cảm xúc, hấp dẫn bạn đọc.

+  Đồng thời giúp tác giả thể hiện được sâu sắc hơn tình cảm của mình đối với mẹ: thấu hiểu, yêu thương, trân trọng, ngợi ca, biết ơn …

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,75 điểm.

- Học sinh chỉ nêu được 01 ý trong phần tác dụng: 0,5 điểm.

- Học sinh chỉ chạm được 01 ý trong phần tác dụng: 0,25 điểm.

- Học sinh trả lời sai/ không trả lời: không cho điểm.
	0,25

0,75

	
	4
	HS nêu lên việc làm để các thành viên trong gia đình gắn kết:

+ Lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư, mong muốn của mọi người.

+ Chia sẻ về những vấn đề bản thân suy nghĩ, quan tâm.

+ Suy nghĩ về tình cảm hiện có và thể hiện sự yêu thương nhiều hơn qua những lời nói, hành động thiết thực.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.

- Học sinh chỉ nêu được 01 ý: 0,25 điểm.

- Học sinh trả lời sai/ không trả lời: không cho điểm.

*Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo tính hợp lí, thuyết phục.
	0,5

	II.

VIẾT
	Câu 1

(2,0 điểm)
	Nghị luận xã hội: Từ nội dung của đoạn thơ ở phần đọc hiểu, anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của bản thân về sự thấu hiểu của con cái đối với cha mẹ.
	2,0

	
	
	 a. Ðảm bảo yêu cầu về hình thức một bài văn: Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được vấn đề. Ðảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh đảm bảo hình thức bài văn: 0,25 điểm.

- Học sinh viết đoạn văn/không viết bài: không cho điểm điểm.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Suy nghĩ củả bản thân về sự thấu hiểu của con cái đối với cha mẹ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách. Có thể theo hướng sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Sự thấu hiểu của con cái đối với cha mẹ.

* Giải quyết vấn đề nghị luận:

- Giải thích: 

+ Sự thấu hiểu: là việc mỗi người cố gắng đặt mình vào người khác để hiểu, đồng cảm với hoàn cảnh của họ, từ đó chúng ta yêu thương, san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với họ. Sự thấu hiểu vô cùng quan trọng và cần thiết trong cuộc sống mà mỗi người cần có.

+ Sự thấu hiểu của con cái đối với cha mẹ là việc mỗi người con đặt mình vào vị trí của cha mẹ, hiểu cho cha mẹ, không cãi lời cha mẹ, nghe theo những lời khuyên bảo, chỉ dạy có ích của cha mẹ để hoàn thiện bản thân cũng như yêu thương cha mẹ nhiều hơn.
	1,25



	
	
	- Bàn luận:

 Tại sao phải con cái phải thấu hiểu đối với cha mẹ?

+ Bất cứ tình cảm nào đều phải xuất phát từ sự thấu hiểu mới có thể lâu bền và tốt đẹp. Tình cảm yêu thương gia đình giữa cha mẹ và con cái cũng không ngoại lệ.

+ Việc mỗi người thấu hiểu cho cha mẹ mình sẽ làm hạn chế được những cuộc xung đột, tranh luận gay gắt trong gia đình, từ đó gia đình sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn.

+ Cha mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, luôn muốn con mình được hạnh phúc nhất, chính vì thế, thấu hiểu cho cha mẹ sẽ khiến bản thân chúng ta tốt lên từng ngày

Để thấu hiểu cha mẹ ta phải làm gì?

+ Chia sẻ với cha mẹ công việc gia đình…

+ Lắng nghe tâm tư, mong muốn của cha mẹ …

+ Chia sẻ với cha mẹ về những vấn đề bản thân suy nghĩ, quan tâm.

+ Thể hiện sự yêu thương cha mẹ nhiều hơn qua những lời nói, hành động thiết thực….

 (Học sinh nêu bằng chứng tiêu biểu, thuyết phục)

- Mở rộng, liên hệ: 

+ Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người con chưa thấu hiểu cho cha mẹ mà luôn bướng bỉnh, tự làm theo ý mình.

+ Lại có những cha mẹ quá áp đặt cho con những điều mà mình cho là đúng, là hợp lí mà không lắng nghe con,… 

* Kết thúc vấn đề: Khái quát lại vấn đề nghị luận: Sự thấu hiểu của con cái đối với cha mẹ; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân

Hướng dẫn chấm

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục;  lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu: 1.25  điểm.

- Lập luận chưa chặt chẽ, thuyết phục; bằng chứng không tiêu biểu: 1,0 điểm.

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục;không có bằng chứng: 0,75 điểm.

- Lập luận không chặt chẽ; viết lan man, xa rời vấn đề cần nghị luận: từ 0,25 - 0,5 điểm

(Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật)
	

	
	
	d. Sáng tạo: Học sinh có những suy nghĩ, cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn sinh động, hấp dẫn.
	0,25

	
	Câu 2

(5,0 điểm)
	   Cái đẹp mà văn học mang lại không phải cái gì khác hơn là cái đẹp của sự thật đời sống được khám phá một cách nghệ thuật.

   (Dẫn theo Lí luận văn học, Hà Minh Đức chủ biên, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.57)

  Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của mình, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
	

	
	
	a. Ðảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Bài làm có đầy đủ 3 phẩn:

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. Ðảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Học sinh đảm bảo đúng cấu trúc bài nghị luận: 0,25 điểm.

- Học sinh sai/thiếu cấu trúc: không cho điểm.
	0,25



	
	
	b. Xác định được đúng vấn đề nghị luận: Đặc trưng về nội dung và chức năng của văn học: Cái đẹp hiện thực cuộc sống và tài năng của nhà văn, nhà thơ đối với việc khám phá, sáng tạo cái đẹp
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:

   Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Bài làm có thể triển khai theo nhiều hướng khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu vấn đề nghị luận, trích dẫn ý kiến: Cái đẹp mà văn học mang lại không phải cái gì khác hơn là cái đẹp của sự thật đời sống được khám phá một cách nghệ thuật.
	0,25

	
	
	* Giải thích nhận định

- Cái đẹp mà văn học mang lại: là cái đẹp nghệ thuật được sáng tạo do tài năng của người nghệ sĩ. Cái đẹp trong tác phẩm văn học chủ yếu thể hiện ở nội dung tư tưởng cao cả; hình thức nghệ thuật hấp dẫn, độc đáo.

- Cái đẹp của sự thật cuộc sống: cái đẹp bắt nguồn từ hiện thực; là vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, con người được kết tinh, chắt lọc từ hiện thực.

- Cái đẹp được khám phá một cách nghệ thuật: cái đẹp trong cuộc sống được nhà văn khám phá và cảm nhận ở chiều sâu tư tưởng, tình cảm để rồi khắc họa qua sự tìm tòi, sáng tạo mới mẻ, độc đáo; tạo nên sự hài hòa giữa nyội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; đem lại những giá trị thẩm mĩ cao đẹp.

=> Ý nghĩa khái quát: Khẳng định cái đẹp của sáng tạo nghệ thuật trong mối quan hệ với hiện thực cuộc sống và tài năng của nhà văn đối với việc khám phá sáng tạo cái đẹp
	0,25



	
	
	* Bàn luận, lí giải vấn đề:  Tại sao cái đẹp của văn học lại bắt nguồn từ cuộc sống và được khám phá một cách nghệ thuật ? 
+ Vì đó là đặc trưng của văn chương nghệ thuật: Lấy cái đẹp của hiện thực làm chất liệu

đề tài, cảm hứng sáng tác. Mọi sáng tạo nghệ thuật đều bắt nguồn từ đời sống.

+ Tác phẩm văn học chỉ có thể làm rung động trái tim người đọc khi chứa đựng giá trị thẩm mỹ: Khả năng văn học phát triển phát hiện và miêu tả những vẻ đẹp của cuộc sống một cách sinh động giúp con người cảm nhận và biết rung động một cách tinh tế, sâu sắc trước vẻ đẹp đó.

+ Giá trị thẩm mỹ của văn học được thể hiện ở nội dung: Mang lại cho người đọc vẻ đẹp muôn hình muôn vẻ của cuộc đời khám phá vẻ đẹp sâu xa trong nội tâm con người…

+ Cái đẹp trong nghệ thuật còn thể hiện ở hình thức được biểu đạt qua hình tượng nghệ thuật riêng biệt, độc đáo, không lặp lại sự sáng tạo các yếu tố nghệ thuật phong phú …

- Học sinh giải thích, bàn luận đủ ý, sâu sắc: 1,0 điểm.

- Học sinh  thiếu 01 ý hoặc chưa sâu sắc: 0.5 điểm.

- Học sinh giải thích không rõ, bàn luận chung chung, chưa rõ ý: 0,25 điểm.
	1,0



	
	
	* Chứng minh làm sáng tỏ ý kiến: đây là phần mở, cho học sinh được thể hiện những khám phá, sáng tạo của bản thân. Tuy nhiên cần đạt những yêu cầu sau:

- Dẫn chứng thuộc ít nhất 02 tác phẩm ngoài chương trình (SGK THCS hiện hành). 
- Dẫn chứng thuộc những tác phẩm có giá trị, có chất lượng nghệ thuật thực sự. 
- Sắp xếp dẫn chứng khoa học, hợp lý.

- Khi phân tích dẫn chứng để chứng minh cần phải làm rõ:

+ Cái đẹp của sự thật cuộc sống: cái đẹp bắt nguồn từ hiện thực như thế nào?

+ Tác giả thể hiện cái đẹp của sự thật cuộc sống bằng cách nào, với hình thức nghệ thuật như thế nào?

(Lưu ý: học sinh không phân tích tách rời nội dung và hình thức nghệ thuật của dẫn chứng (của tác phẩm); yêu cầu phải làm rõ được mối quan hệ cũng như sự thống nhất hài hòa, chặt chẽ không tách rời giữa nội dung và hình thức ở mỗi dẫn chứng (theo đặc trưng thể loại). 
- Học sinh phân tích, chứng minh như yêu cầu; lập luận chặt chẽ, luận điểm sáng rõ: 1,75 điểm -2,0 điểm.

- Học sinh phân tích, chứng minh như yêu cầu; lập luận tương đối chặt chẽ, luận điểm còn chưa rõ ràng: 1,25 điểm -1,5 điểm.

- Học sinh phân tích, chứng minh qua 01 tác phẩm, luận điểm sáng rõ, mạch lạc: 1,0 điểm.

- Học sinh phân tích, chứng minh bằng tác phẩm trong chương trình; lập luận chặt chẽ, luận điểm sáng rõ/ phân tích chứng minh qua 01 tác phẩm, lập luận thiếu chặt chẽ, luận điểm không rõ: 0,5 điểm.

- Học sinh viết lan man, không có luận điểm: 0,25 điểm.
	2,0



	
	
	* Đánh giá, mở rộng, nâng cao

- Ý kiến của Hà Minh Đức hoàn toàn đúng đắn. Đó là tiêu chuẩn để đánh giá một tác phẩm văn học chân chính.

- Bài học về sáng tạo và tiếp nhận: 

+ Người cầm bút khi sáng tác cần sáng tạo cần sống bằng cái tâm và sáng tác bằng tài năng của mình để tạo ra những tác phẩm tuyệt bút về con người. Phải phản ánh chân thật cái đẹp của cuộc sống nhưng đó không phải là cái đẹp thuần túy mà là cái đẹp chân - thiện – mĩ. Và tác phẩm phải đạt phẩm chất nghệ thuật cao.

+ Khi đọc bạn đọc cần mở lòng ra để khám phá tận cùng tác phẩm để đồng cảm với thân phận con người và thấu hiểu thông điệp mà nhà văn gửi gắm.
	0,5

	
	
	*Kết thúc vấn đề: Khẳng định lại bản chất ý nghĩa, sức sống của văn chương, tính đúng đắn của nhận định .

- Học sinh trình bày được đầy đủ ý: 0,25 điểm.

- Học sinh trình bày không rõ ý hoặc không có kết thúc:0,0 điểm.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

      Học sinh biết vận dụng nhuần nhuyễn lí luận văn học trong quá trình phân tích, bàn luận, đánh giá; có những phát hiện, cảm thụ riêng, mới mẻ độc đáo. Văn viết giàu cảm xúc, chân thực tự nhiên... thể hiện được chất văn và cá tính của người viết. 
	0,25

	Tổng điểm
	10,0
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